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A.  HƯỚNG DẪN LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN
[bookmark: _Toc213059790][bookmark: _Toc213060058]I. Các căn cứ pháp lý
- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 
- Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ sáng kiến; 
- Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;
- Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ;
- Thông tư số 15/2025/TT-BNV ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 
- Thông tư số 09/2024/TT-BKHCN ngày 27 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước;
- Thông tư số 09/2025/TT-BNV ngày 18 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về phân định thẩm quyền và phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực nội vụ;
- Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; đánh giá hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ phục vụ công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (viết tắt là Hội đồng sáng kiến);
[bookmark: _Toc213059791][bookmark: _Toc213060059]II. Nội dung công việc:
· Xét công nhận sáng kiến theo Điều lệ sáng kiến theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012; 
· Đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi  theo Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2022.
[bookmark: _Toc213059792][bookmark: _Toc213060060][bookmark: dieu_2_1]	III. Nguyên tắc xét, công nhận sáng kiến, hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài 
	1. Việc xét, công nhận sáng kiến thực hiện theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP, Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN và do người đứng đầu đơn vị cơ sở có thẩm quyền xét, công nhận. 
	2. Việc xét, nghiệm thu đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ (sau đây viết tắt là đề tài) thực hiện theo Luật Khoa học và Công nghệ và các văn bản quy định chi tiết thi hành. 
	3. Việc xét, công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng sáng kiến trong phạm vi cơ sở do người đứng đầu cấp cơ sở xem xét quyết định. 
	4. Việc xét, công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài trong tỉnh và toàn quốc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định. 
	5. Sáng kiến, đề tài muốn đề xuất xét công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng và phạm vi ảnh hưởng trong tỉnh, toàn quốc thì thời hạn tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét trong phạm vi tỉnh là 03 năm kể từ thời điểm sáng kiến được công nhận tại cơ sở hoặc đề tài được nghiệm thu kết quả loại đạt trở lên. 
	6. Sáng kiến có đồng tác giả thuộc nhiều cơ quan, tổ chức khác nhau thì việc đề nghị xét, công nhận sáng kiến, xét công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến trong phạm vi cơ sở, tỉnh, toàn quốc phải có ý kiến thống nhất của các đồng tác giả về việc nộp đơn (hoặc từ bỏ quyền tác giả) đối với sáng kiến; đồng thời phải có xác nhận của cơ quan nơi tác giả đang công tác về việc tác giả tham gia thực hiện sáng kiến. 
7. Một giải pháp không được đề nghị xét nhiều hình thức. Nếu giải pháp đã đề nghị xét, công nhận theo đối tượng “sáng kiến” thì không đề nghị xét, công nhận theo đối tượng “đề tài” và ngược lại. Sáng kiến, đề tài được đề nghị xét công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng ở cấp cao hơn thì phải được công nhận và đề nghị của cấp dưới.
8. Sáng kiến sao chép của tác giả khác, sao chép từ các nguồn tài liệu đã được công bố trên các trang tin điện tử hoặc sáng kiến, đề tài xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nếu bị phát hiện thì kết quả công nhận sẽ bị hủy bỏ. 
	9. Việc xét, đánh giá phải đảm bảo công khai, khách quan, dân chủ, công bằng, chính xác, đúng đối tượng, tiêu chuẩn, trình tự thủ tục. 
[bookmark: dieu_3][bookmark: _Toc213059793][bookmark: _Toc213060061][bookmark: dieu_17][bookmark: dieu_19]IV. Đối tượng, điều kiện, hồ sơ và trình tự xét công nhận sáng kiến
1. Đối tượng được công nhận là sáng kiến
Đối tượng được công nhận là sáng kiến gồm: Giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật đáp ứng các điều kiện sau: có tính mới trong phạm vi cơ sở đó; đã được áp dụng hoặc áp dụng thử tại cơ sở đó và có khả năng mang lại lợi ích thiết thực. 
Giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật được hiểu như sau:  
a) Giải pháp kỹ thuật là cách thức kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật nhằm giải quyết một nhiệm vụ (một vấn đề) xác định, bao gồm:
- Sản phẩm, dưới các dạng: vật thể (ví dụ: dụng cụ, máy móc, thiết bị, linh kiện); chất (ví dụ: vật liệu, chất liệu, thực phẩm); vật liệu sinh học (ví dụ: chủng vi sinh, chế phẩm sinh học, gen, thực vật); hoặc giống cây trồng, giống vật nuôi;
- Quy trình (ví dụ: quy trình công nghệ; quy trình chẩn đoán, dự báo, kiểm tra, xử lý, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt; quy trình chẩn đoán, chữa bệnh động vật và thực vật...). 
b) Giải pháp quản lý là cách thức tổ chức, điều hành công việc thuộc bất kỳ lĩnh vực hoạt động nào, trong đó có:
- Phương pháp tổ chức công việc (ví dụ: bố trí nhân lực, máy móc, thiết bị, dụng cụ, nguyên liệu, vật liệu);
- Phương pháp điều hành, kiểm tra, giám sát công việc.
c) Giải pháp tác nghiệp bao gồm các phương pháp thực hiện các thao tác kỹ thuật, nghiệp vụ trong công việc thuộc bất kỳ lĩnh vực hoạt động nào, trong đó có:
- Phương pháp thực hiện các thủ tục hành chính (ví dụ: tiếp nhận, xử lý hồ sơ, đơn thư, tài liệu); 
- Phương pháp thẩm định, giám định, tư vấn, đánh giá…;
- Phương pháp tuyên truyền, đào tạo, tập huấn;
d) Phương pháp huấn luyện động vật;….
2. Các đối tượng sau đây không được công nhận là sáng kiến:
a) Giải pháp mà việc công bố, áp dụng giải pháp trái với trật tự công cộng hoặc đạo đức xã hội;
b) Giải pháp là đối tượng đang được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật tính đến thời điểm xét công nhận sáng kiến.
3. Điều kiện xét, công nhận sáng kiến
	Sáng kiến được công nhận nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 3 và Điều 4 Điều lệ sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP như sau:
- Có tính mới: Sáng kiến được xem là mới khi sáng kiến đó lần đầu tiên được tạo ra hoặc cải tiến trong Đơn vị cơ sở;	
- Đã áp dụng hoặc áp dụng thử tại Đơn vị cơ sở;
- Có khả năng mang lại lợi ích thiết thực (hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội, hiệu quả trong thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ).
4. Thành phần hồ sơ đề nghị
- Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến (mẫu số 01); 
- Văn bản xác nhận của các cơ quan, tổ chức đã hoặc đang áp dụng có hiệu quả sáng kiến (mẫu số 02)
- Tài liệu chứng minh sáng kiến đã áp dụng hoặc áp dụng thử và có khả năng mang lại lợi ích thiết thực tại Đơn vị cơ sở/tỉnh (văn bản triển khai, báo cáo thể hiện hiệu quả sáng kiến, văn bản phối hợp, hình ảnh, sản phẩm/mô hình giảng dạy,...).
5. Trình tự thực hiện 
5.1. Trình tự thực hiện tại đơn vị cơ sở
[bookmark: _Toc213059794][bookmark: _Toc213060062]a) Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ
Đơn vị cơ sở quy định Bộ phận, nơi tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét, công nhận sáng kiến của công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị quản lý. Bộ phận thường trực sáng kiến của Đơn vị cơ sở có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét, công nhận sáng kiến có nhiệm vụ sau:
+ Rà soát, thẩm định, phân loại hồ sơ;
+ Đề xuất danh sách sáng kiến đủ điều kiện công nhận và sáng kiến có hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng trong phạm vi cơ sở, cấp tỉnh, toàn quốc (nếu có).
- Người đứng đầu Đơn vị cơ sở có thể thành lập Hội đồng đánh giá sáng kiến nếu cần thiết.
- Đối với sáng kiến được tạo ra do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật mà người đứng đầu Đơn vị cơ sở là tác giả sáng kiến thì phải có Hội đồng đánh giá. Người đứng đầu Đơn vị cơ sở công nhận sáng kiến có trách nhiệm thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thành phần, tổ chức và hoạt động của Hội đồng sáng kiến Đơn vị cơ sở theo quy định (trong đó, người đứng đầu không được tham dự họp với tư cách là thành viên Hội đồng).
[bookmark: _Toc213059795][bookmark: _Toc213060063]b) Bước 2: Đánh giá
Hội đồng sáng kiến Đơn vị cơ sở (nếu có):
- Đánh giá sáng kiến, gồm sáng kiến được tạo ra do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật mà người đứng đầu Đơn vị cơ sở là tác giả (nếu có); đánh giá hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến trong phạm vi cơ sở, tỉnh.
- Biên bản họp phải ghi nhận đầy đủ ý kiến đánh giá cụ thể về điều kiện công nhận sáng kiến, công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của từng sáng kiến trong phạm vi cơ sở, tỉnh, toàn quốc và sự hợp lệ của các chứng cứ kèm theo hồ sơ.
c) Bước 3: Công nhận sáng kiến
- Bộ phận Thường trực trình người đứng đầu Đơn vị cơ sở toàn bộ kết quả rà soát, thẩm định sáng kiến hoặc kết quả đánh giá sáng kiến của Hội đồng. Trên cơ sở kết quả trình, người đứng đầu Đơn vị cơ sở quyết định công nhận và ban hành Quyết định công nhận sáng kiến cho tác giả sáng kiến.
- Đối với sáng kiến được tạo ra do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật mà người đứng đầu Đơn vị cơ sở là tác giả, nếu được Hội đồng Đơn vị cơ sở đánh giá đáp ứng đủ điều kiện công nhận theo khoản 3 Mục IV của Tài liệu này thì Đơn vị cơ sở lập hồ sơ gửi đến cấp cơ sở đề nghị xét chấp thuận việc công nhận sáng kiến. Hồ sơ gồm đầy đủ các tài liệu theo quy định tại khoản 4 Mục IV của Tài liệu này.
- Sau khi nhận được văn bản chấp thuận từ cấp cơ sở, Bộ phận Thường trực sáng kiến tham mưu hồ sơ trình người đứng đầu Đơn vị cơ sở ban hành Quyết định công nhận sáng kiến cho tác giả sáng kiến.
- Bộ phận Thường trực gửi hồ sơ đến cấp cơ sở đề xuất xét, công nhận hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng sáng kiến trong phạm vi cơ sở (nếu có).
5.2. Trình tự thực hiện tại cấp cơ sở
a) Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ
Cấp cơ sở quy định Bộ phận, nơi tiếp nhận hồ sơ của Đơn vị cơ sở trực thuộc và tiếp nhận hồ sơ đề nghị. Bộ phận Thường trực sáng kiến của cấp cơ sở có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của Đơn vị cơ sở đề nghị:
+ Xét chấp thuận việc công nhận sáng kiến của người đứng đầu thuộc sự quản lý của cấp cơ sở;
+ Xét, công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài trong phạm vi cơ sở, tỉnh.
- Bộ phận Thường trực sáng kiến của cấp cơ sở rà soát, báo cáo thẩm định bước đầu (mẫu số 03), phân loại hồ sơ hoặc rà soát tính hợp lệ của hồ sơ và chuyển Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định, phân loại hồ sơ (nếu có Tổ giúp việc Hội đồng); Tổ chức các buổi họp, lấy ý kiến đánh giá của Hội đồng sáng kiến Cơ sở.
b) Bước 2: Đánh giá
Hội đồng sáng kiến Cơ sở có nhiệm vụ sau:
- Đánh giá điều kiện công nhận sáng kiến đối với sáng kiến đề nghị xét chấp thuận việc công nhận sáng kiến.
- Biên bản họp Hội đồng phải ghi nhận đầy đủ ý kiến đánh giá cụ thể về điều kiện công nhận sáng kiến, hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng, phạm vi ảnh hưởng của từng sáng kiến, đề tài trong phạm vi cơ sở, tỉnh và sự hợp lệ của các chứng cứ kèm theo hồ sơ.
c) Bước 3: Công nhận kết quả
- Bộ phận Thường trực trình người đứng đầu cấp cơ sở toàn bộ kết quả đánh giá của Hội đồng sáng kiến Cơ sở. Trên cơ sở kết quả trình, người đứng đầu cấp cơ sở quyết định công nhận hoặc ban hành văn bản chấp thuận hoặc văn bản từ chối chấp thuận việc công nhận sáng kiến được tạo ra do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất – kỹ thuật mà người đứng đầu Đơn vị cơ sở là tác giả.
- Bộ phận Thường trực gửi kết quả xét chấp thuận việc công nhận sáng kiến về Đơn vị cơ sở; hoàn thiện, tổng hợp và gửi hồ sơ đến Cơ quan Thường trực Hội đồng sáng kiến tỉnh đề xuất xét, công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài trong phạm vi tỉnh.
[bookmark: _Toc213059796][bookmark: _Toc213060064]V. Điều kiện, hồ sơ và trình tự xét công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài các cấp
1. Điều kiện và trình tự xét, công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng sáng kiến, đề tài cấp cơ sở.
Trình tự thực hiện việc xét, công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng sáng kiến, đề tại thực hiện theo các bước như khoản 5.2 Mục IV của Tài liệu này.
2. Điều kiện đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài cấp tỉnh.
 Sáng kiến, đề tài được xét công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng trên địa bàn tỉnh phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
a) Sáng kiến đã được công nhận cấp cơ sở đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 13/2012/NĐ-CP và Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN và đưa vào áp dụng, chuyển giao ứng dụng ít nhất 03 tháng.
Chỉ ghi nhận tác giả sáng kiến có tỷ lệ đóng góp từ 25% trở lên; ngoại trừ sáng kiến có quy mô thực hiện phạm vi rộng lớn, có sự phối hợp giữa nhiều cơ quan và có phạm vi ảnh hưởng toàn tỉnh thì phải có thuyết minh cụ thể, hợp lý nội dung đóng góp của từng tác giả để được xem xét.
b) Sáng kiến đã được áp dụng rộng rãi trên địa bàn tỉnh và mang lại lợi ích thiết thực về kinh tế, xã hội đối với tỉnh.
- Sáng kiến được xác định đã áp dụng rộng rãi trên địa bàn tỉnh nếu sáng kiến đó đã được áp dụng từ 03 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trở lên, trường hợp mới chỉ được áp dụng tại 03 cơ quan, đơn vị thì trong đó có ít nhất 01 cơ quan đơn vị khác ngành hoặc khác địa phương.
- Sáng kiến được coi là mang lại lợi ích thiết thực về kinh tế - xã hội đối với tỉnh nếu: 
+ Hiệu quả kinh tế: Có số liệu về tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và các lợi ích kinh tế khác.
+ Lợi ích xã hội: Cải thiện điều kiện sống, làm việc, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, ổn định trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và các lợi ích xã hội khác.
+ Các tác động, ảnh hưởng tích cực khác: Nâng cao vị thế, hình ảnh của tỉnh, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao nhận thức cộng đồng và các tác động, ảnh hưởng tích cực khác.
c) Đề tài được công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng trong phạm vi toàn tỉnh nếu đáp ứng các điều kiện như sau:
- Đã được Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, xếp loại đạt. 
- Đã được đơn vị khác trong tỉnh áp dụng/nhận chuyển giao áp dụng có hiệu quả. 
- Tác giả là chủ nhiệm, đồng chủ nhiệm, thành viên chính tham gia đề tài khoa học.
d) Các trường hợp sau đây không phải xét mà được công nhận có hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng trên địa bàn tỉnh khi có đầy đủ hồ sơ:
- Giải pháp đạt các giải thưởng Sáng tạo khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp quốc gia; 
- Tác giả (hoặc đồng tác giả) có sáng kiến, phát minh, sáng chế đã được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp văn bằng về sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật; đề tài nghiên cứu khoa học đã được Hội đồng khoa học cấp bộ, ngành Trung ương, cấp tỉnh nghiệm thu, đánh giá, xếp loại đạt. 
e) Các sáng kiến, đề tài không được xem xét:
- Sáng kiến, đề tài bị xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của các đối tượng khác; bị khiếu nại tố cáo bởi các tổ chức, cá nhân.
- Những công việc thuộc nhiệm vụ chuyên môn phải làm, hoặc được cấp có thẩm quyền giao cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ như tham mưu ban hành đề án, dự án, nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, chương trình hành động, kế hoạch công tác hàng năm hoặc từng giai đoạn,… có nội dung dựa trên các văn bản quy phạm pháp luật và quy định của Trung ương, của tỉnh, không đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Mục IV Tài liệu này thì không được đề nghị đánh giá, công nhận.
3. Thành phần hồ sơ đề nghị
a) Đối với công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến: 
- Tờ trình của cơ quan, đơn vị, địa phương đề nghị đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến để làm căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.
- Quyết định công nhận sáng kiến do cơ quan có thẩm quyền cấp.
- Báo cáo hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến của cá nhân (mẫu số 04).
- Văn bản xác nhận của các cơ quan, tổ chức đã hoặc đang áp dụng có hiệu quả sáng kiến (mẫu số 02).
b) Đối với công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài:
- Tờ trình của cơ quan, đơn vị, địa phương đề nghị đánh giá hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài để làm căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng (ghi rõ năm đề nghị xét, công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của đề tài trong tỉnh); trong đó có nêu ý kiến đánh giá của cấp cơ sở về hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của đề tài trong tỉnh;
- Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nếu sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước) hoặc Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ (nếu không sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước).
- Tài liệu chứng minh đề tài đã được áp dụng hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng trong tỉnh (văn bản triển khai, văn bản phối hợp, báo cáo thể hiện hiệu quả áp dụng, hợp đồng chuyển giao, văn bản xác nhận của tổ chức khác trên địa bàn tỉnh áp dụng đề tài, hình ảnh minh họa, sản phẩm/mô hình...);
- Báo cáo hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài của cá nhân (mẫu số 05).
- Văn bản xác nhận của các cơ quan, tổ chức đã hoặc đang áp dụng có hiệu quả đề tài (mẫu số 02).
	c) Cách thức nộp hồ sơ: Cơ quan, tổ chức gửi hồ sơ về Sở Khoa học và Công nghệ (Cơ quan Thường trực của Hội đồng sáng kiến) theo cách thức sau: Nộp hồ sơ trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành (đối với cơ quan, đơn vị bắt buộc sử dụng hệ thống quản lý tài liệu điện tử của tỉnh); qua hộp thư công vụ (Mail: skh@quangngai.gov.vn ); nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công.
4. Thời gian nhận hồ sơ
Thời điểm tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét, công nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài trong cấp tỉnh gồm 02 đợt:
- Đợt 1: Thời gian tiếp nhận trước ngày 28/2 hằng năm. 
- Đợt 2: Thời gian tiếp nhận trước 30/6 hằng năm. 
- Đối với những trường hợp đặc biệt, Thường trực Hội đồng báo cáo Chủ tịch Hội đồng xem xét từng trường hợp cụ thể và tổ chức xét công nhận theo đúng trình tự quy định.
[bookmark: _Toc213059797][bookmark: _Toc213060065]5. Thông tin liên hệ hỗ trợ
[bookmark: _Toc213059798][bookmark: _Toc213060066]Bà Huỳnh Linh Phượng, chuyên viên Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành- Sở Khoa học và Công nghệ, số điện thoại: 0905.208.999, email: hlphuong-skh@quangngai.gov.vn.
VI. Mẫu áp dụng
- Mẫu số 01: Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến
- Mẫu số 02: Văn bản xác nhận của các cơ quan, tổ chức đã hoặc đang áp dụng có hiệu quả đề tài
- Mẫu số 03: báo cáo thẩm định bước đầu
- Mẫu số 04: giấy chứng nhận sáng kiến 
- Mẫu số 05: Báo cáo Hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài
- Mẫu số 06: phiếu nhận xét, đánh giá Hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài

Mẫu số 01
(Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN
Kính gửi: ……………………………………………………………….
Tôi (chúng tôi) ghi tên dưới đây:
	Số TT
	Họ và tên 
	Ngày tháng năm sinh
	Nơi công tác (hoặc nơi thường trú)
	Chức danh
	Trình độ chuyên môn
	Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến (ghi rõ đối với từng đồng tác giả (nếu có)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Thông tin liên lạc của tác giả sáng kiến (hoặc đại diện nhóm tác giả sáng kiến):
- Điện thoại liên hệ: ...................................................
- Email: ......................................................................
Là tác giả (các đồng tác giả) đề nghị xét công nhận sáng kiến[footnoteRef:1]: ........................ [1: 1 Tên sáng kiến: Đặt tên ngắn, gọn, rõ nội hàm giải pháp của sáng kiến (căn cứ hướng dẫn tại khoản 1,2,3,4 Điều 3 Thông tư 18/2013/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ để lựa chọn đặt tên sáng kiến cho phù hợp). ] 

- Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến (trường hợp tác giả không đồng thời là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến) [footnoteRef:2]::………………………………………………...................... [2:  Tên và địa chỉ của chủ đầu tư tạo ra sáng kiến ] 

- Lĩnh vực áp dụng sáng kiến[footnoteRef:3]:……………………………………………… [3:  Điện tử, viễn thông, tự động hóa, công nghệ thông tin; Nông lâm ngư nghiệp và môi trường; Dịch vụ ( ngân hàng, du lịch, giáo dục, y tế…); Khác …] 

- Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử (ghi ngày nào sớm hơn):……………………………………………………………………………...
+ Trường hợp sáng kiến đã được đưa vào áp dụng chính thức mà không trải qua các lần thử nghiệm nào thì ghi rõ ngày, tháng, năm áp dụng lần đầu tiên;
+ Trường hợp sáng kiến đang áp dụng thử nghiệm thì ghi rõ ngày, tháng, năm áp dụng thử lần đầu tiên;
+ Trường hợp sáng kiến đã trải qua nhiều lần thử nghiệm và đến ngày nộp đơn đã được áp dụng chính thức thì ghi rõ: “Áp dụng thử lần đầu tiên từ ngày ... tháng ... năm …; áp dụng chính thức lần đầu tiên từ ngày ... tháng ... năm …”.
- Mô tả bản chất (nội dung) của sáng kiến (cần đảm bảo các nội dung chủ yếu kèm theo Phụ lục này).
-Những thông tin cần được bảo mật (nếu có):…… 
- Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:………………………………
- Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả[footnoteRef:4]: [4:   Đánh giá lợi ích thu được theo hướng dẫn quy định tại điểm g khoản 1 Điều 5 của  Thông tư số 18/2013/ BKHCN hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến.] 

……...……………………………………………………………………
- Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu, kể cả áp dụng thử (nếu có)[footnoteRef:5]: [5:  Đánh giá lợi ích thu được theo hướng dẫn quy định tại điểm g khoản 1 Điều 5 của  Thông tư số 18/2013/ BKHCN hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến.] 

………………………..……………………………………….......................
- Danh sách những người đã tham gia áp dụng thử hoặc áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có):
	Số TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Nơi công tác (hoặc nơi thường trú)
	Chức danh
	Trình độ chuyên môn
	Nội dung công việc hỗ trợ

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Tôi (chúng tôi) xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
                                                                  …, ngày ...  tháng...  năm ........
                                                                          Người nộp đơn
                                                                    (Ký và ghi rõ họ tên)









MÔ TẢ NỘI DUNG (BẢN CHẤT) CỦA SÁNG KIẾN
1. Bối cảnh của giải pháp: Trình bày vắn tắt về không gian, thời gian, thực trạng của việc thực hiện, tổng quan những thông tin về vấn đề cần nghiên cứu.
2. Lý do chọn giải pháp: Sáng kiến nhằm giải quyết vấn đề gì? vấn đề giải quyết có phải là vấn đề thiết thực gắn với nhiệm vụ được phân công, hay vấn đề cần thiết của ngành không?.
3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu: Xác định phạm vi áp dụng sáng kiến, giới hạn lĩnh vực và đối tượng nghiên cứu (sáng kiến cần tập trung giải quyết cho một bộ phận, một lĩnh vực hoặc một vấn đề cụ thế nào đó trong chuyên môn).
4. Mục đích nghiên cứu: Giải quyết những mâu thuẫn, những khó khăn gì có tính bức xúc trong công tác. Tác giả viết sáng kiến nhằm mục đích gì? (nâng cao nghiệp vụ công tác của bản thân, để trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp, để tham gia nghiên cứu khoa học....); đóng góp của sáng kiến gì về mặt lý luận, về mặt thực tiễn.
5. Thực trạng của giải pháp đã biết:
- Mô tả đầy đủ, chi tiết tình trạng kỹ thuật hoặc phương pháp tổ chức sản xuất, công tác, tác nghiệp hiện tại (thường làm) trước khi thực hiện những giải pháp mới (mô tả chi tiết các bước/qui trình thực hiện nhiệm vụ).
- Nêu, phân tích rõ những ưu, nhược điểm, thuận lợi, khó khăn của giải pháp kỹ thuật hoặc giải pháp tổ chức sản xuất, công tác, tác nghiệp hiện đang được áp dụng tại cơ quan, đơn vị hoặc trong lĩnh vực công tác mình đảm nhiệm và phân tích nguyên nhân dẫn đến tình hình đó.
6. Nội dung sáng kiến:
6.1. Bản chất của giải pháp mới
- Mô tả những điểm mới cơ bản của sáng kiến, tính ưu việt hơn so với giải pháp sẵn có; khẳng định tính sáng tạo về mặt khoa học và thực tiễn (tác giả tự nghiên cứu, chưa được công bố, phổ biến, áp dụng chính thống)
- Trình bày các bước/qui trình thực hiện giải pháp;
- Ưu, nhược, điểm của giải pháp mới: Trình bày rõ những ưu điểm và nhược điểm (nếu có) của giải pháp mới.
- Bổ sung vào phần phục lục (nếu có): bản vẽ kỹ thuật hoặc sơ đồ để mô tả và minh họa nhằm bộc lộ rõ tính mới/tính sáng tạo của giải pháp.
Yêu cầu: Phải có số liệu so sánh hoặc các luận cứ chứng minh được tính mới, tính sáng tạo của giải pháp mới.
6.2. Khả năng áp dụng của sáng kiến
- Sáng kiến này đã được áp dụng/hoặc áp dụng thử hay chưa? ở đâu?
- Nêu lĩnh vực mà sáng kiến có thể áp dụng: Nông nghiệp, giao thông vận tải, công nghiệp, dịch vụ, sản xuất, quản lý hành chính...
- Điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến đó: để áp dụng sáng kiến này cần phải đảm bảo điều kiện gì?
- Nêu rõ phạm vi có thể áp dụng sáng kiến: sáng kiến này có thể áp dụng trong cơ quan, địa phương, ngành, lĩnh vực hay toàn tỉnh.
6.3. Đánh giá hiệu quả, lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được khi áp dụng giải pháp:
- Đánh giá của tác giả/nhóm tác giả:
- Đánh giá của tổ chức, cá nhân đã tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu, kể cả áp dụng thử.
Nội dung đánh giá của tác giả và người áp dụng, gồm:
+ So sánh lợi ích kinh tế, xã hội thu được khi áp dụng giải pháp trong đơn so với trường hợp không áp dụng giải pháp đó, hoặc so với những giải pháp tương tự đã biết ở cơ sở (cần nêu rõ giải pháp đem lại hiệu quả kinh tế, lợi ích xã hội cao hơn như thế nào hoặc khắc phục được đến mức độ nào những nhược điểm của giải pháp đã biết trước đó - nếu là giải pháp cải tiến giải pháp đã biết trước đó);
+ Số tiền làm lợi (nếu có thể tính được) và nêu cách tính cụ thể.
 6.4. Những bài học kinh nghiệm, kiến nghị, đề xuất điều kiện để triển khai, ứng dụng sáng kiến vào thực tiễn.
                                                             














Mẫu số 02
(Giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức đã hoặc đang
áp dụng có hiệu quả sáng kiến, đề tài)

	Tên cơ quan, tổ chức 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	    
   ………….., ngày …… tháng …… năm…….



GIẤY XÁC NHẬN HIỆU QUẢ ÁP DỤNG SÁNG KIẾN/ĐỀ TÀI

	Tên cơ quan, tổ chức: …………………………………………………….
	Xác nhận đã hoặc đang áp dụng có hiệu quả sáng kiến, đề tài:  ………….
……………………………………… của tác giả (đồng tác giả) ……………..
tại đơn vị như sau:
	1. Về hiệu quả kinh tế: ………………………………………………….....
	2. Về lợi ích xã hội: ………………………………………………………..
	3. Đánh giá về khả năng nhân rộng của sáng kiến, đề tài: ……………….. 
	Kết luận hiệu quả áp dụng: Có hiệu quả □. Không có hiệu quả  □ .
                                                                      Người đứng đầu cơ quan, tổ chức
                                                                                   (Ký tên, đóng dấu)













Mẫu số 03
(Báo cáo thẩm định bước đầu sáng kiến)

	Tên cơ quan, tổ chức 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	    
………….., ngày …… tháng …… năm…….



BÁO CÁO THẨM ĐỊNH BƯỚC ĐẦU
SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ, CẤP TỈNH ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN NĂM …….
                                  Kính gửi: ……………………………..
	Số TT
	Tên sáng kiến 
	Hồ sơ đề nghị
	Đối tượng đề nghị
	Tính mới của sáng kiến
	Khả năng áp dụng của sáng kiến
	Hiệu quả, phạm vi áp dụng của sáng kiến
	Đề xuất (Đạt hoặc không đạt)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	


	Đơn vị
    

                                                                     







Mẫu số 04
(Giấy chứng nhận sáng kiến)

	Tên cơ quan, tổ chức 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	    
………….., ngày …… tháng …… năm…….


GIẤY CHỨNG NHẬN SÁNG KIẾN
	(Các) Ông/Bà: 
	1. Ông/Bà ………………………………………………………………….., 
(chức danh (nếu có)) ………… (nơi làm việc/cư trú)………………………..
2. Ông/Bà ……………………………………………………………………
(chức danh (nếu có) ……………., (nơi làm việc/cư trú)…………………….
Là tác giả (đồng tác giả) của sáng kiến[footnoteRef:6]: …………………………………… [6:  Tóm tắt nội dung sáng kiến
] 

Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến là:……………………Số:……….
                                                                  …….., ngày … tháng … năm ……..
 							Người đứng đầu cơ quan, tổ chức
                                                                               (Ký tên, đóng dấu)






Mẫu số 05
(Báo cáo hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
......., ngày.... tháng..... năm ....
BÁO CÁO
Hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài

I. THÔNG TIN CHUNG 
1. Họ và tên tác giả (đồng tác giả):………………………………………
Chức vụ: ……….…………………..………………………………………
Nơi làm việc: ………..…………..…………………………………………
Địa chỉ liên hệ: ……...……….…………………………………………….
Điện thoại:       .……………… Email:…….………………………………
Tỷ lệ % đóng góp vào sáng kiến (nếu là đồng tác giả):……..……..………
2. Tên sáng kiến, (hoặc tên đề tài nghiên cứu khoa học): 
…………….………………………………………………………………
3. Mô tả ngắn gọn, đầy đủ nội dung và tính mới của sáng kiến, đề tài; lĩnh vực áp dụng, kết quả đạt được:
……………………………………………………………………………
4. Thời gian áp dụng sáng kiến, đề tài: Từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng ... năm ...  
5. Sáng kiến, đề tài được (tên đơn vị công nhận):………………công nhận ngày….. tháng….năm…….
6. Số cơ quan, đơn vị, cá nhân đã hoặc đang áp dụng sáng kiến, đề tài:............................................................................................................
Địa chỉ áp dụng (nêu đầy đủ tên, địa chỉ cụ thể các nơi áp dụng):
II. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ÁP DỤNG, PHẠM VI ẢNH HƯỞNG CỦA SÁNG KIẾN, ĐỀ TÀI (Đánh giá dựa trên kết quả áp dụng tại đơn vị cơ sở, các đơn vị ngoài cơ sở kèm theo Giấy xác nhận hiệu quả áp dụng theo mẫu tại Phụ lục. Việc đánh giá tùy theo giải pháp của sáng kiến cần thống kê kết quả cụ thể; rõ ràng, cần đánh giá, so sánh hiệu quả mang lại sau khi áp dụng sáng kiến với trước khi chưa áp dụng sáng kiến, những kết quả có số liệu chứng minh thì sử dụng số liệu để minh chứng):
1. Trước khi áp dụng:............................................................................
....................................................................................................................... 
2. Sau khi áp dụng:
 2.1.Nêu rõ hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài:
a) Theo ý kiến của tác giả:
+ Về hiệu quả kinh tế: Nâng cao hiệu quả công tác, nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm về thời gian, giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, nâng cao hiệu quả kinh tế, kỹ thuật, sản xuất, kinh doanh,…như thế nào? 
……………………………………………………………………………
+ Về lợi ích xã hội: Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động; cải thiện điều kiện làm việc, công tác; nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khoẻ con người, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, quản lý giáo dục, đào tạo,… như thế nào?
……………………………………………………………………………
b) Theo ý kiến của các cơ quan, đơn vị, cá nhân đã áp dụng sáng kiến, đề tài (ghi ngắn gọn ý kiến nhận xét của các cơ quan, đơn vị, cá nhân nếu có): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.2. Xác định phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài: 
Nêu rõ ràng, cụ thể sáng kiến, đề tài đã được áp dụng, phổ biến trong phạm vi nào: 
- Trong phạm vi cơ quan, đơn vị, địa phương mình công tác (kèm văn bản xác nhận).
- Đã được nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương khác áp dụng có hiệu quả (gồm những cơ quan, đơn vị nào, kèm văn bản xác nhận)
Kết luận hiệu quả áp dụng: Có hiệu quả □. Không có hiệu quả  □ .
Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, đánh giá hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến nêu trên.
                                                                          ……ngày….tháng….năm….
                                                                              TÁC GIẢ SÁNG KIẾN
                                                                                   (Ký, ghi rõ họ và tên)
                                                                                                 
	
Xác nhận của cơ quan đề nghị khen thưởng
  (Ký, đóng dấu)
	Người báo cáo (tác giả)
        (Ký, ghi rõ họ tên)

	

         
Ghi chú: Nếu cá nhân có nhiều sáng kiến, đề tài đề nghị công nhận thì báo cáo từng sáng kiến, đề tài theo mẫu trên
	











































Mẫu số 06
(phiếu nhận xét, đánh giá)

	[bookmark: _Toc213059799][bookmark: _Toc213060067]UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
[bookmark: _Toc213059800][bookmark: _Toc213060068]HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN TỈNH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày ...........tháng ... năm 2025   


PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
Hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài

	- Tên sáng kiến (Mã số): ……………………………………………………
	- Tác giả/đồng tác giả: ……………………………………………………..       
	- Họ tên người đánh giá: ................................................................................
	- Cơ quan công tác: ..........................................................................................
	Số TT
	Tiêu chí đánh giá, chấm điểm 
	Điểm tối đa
	Điểm chấm của thành viên Hội đồng

	I
	Tính mới của sáng kiến, đề tài (So với phạm vi toàn tỉnh, ngành, lĩnh vực)
	30
	

	1
	Hoàn toàn mới (Chưa có giải pháp nào tương tự đã được áp dụng tại cơ sở, ngành, lĩnh vực, địa phương)
	21- 30
	

	2
	Có cải tiến, bổ sung, phát triển trên 50% so với giải pháp đã có, đã được áp dụng tại cơ sở, ngành, lĩnh vực, địa phương
	11- 20
	

	3
	Có cải tiến, bổ sung, phát triển từ 20% đến dưới 50% so với giải pháp đã có, đã được áp dụng tại cơ sở, ngành, lĩnh vực, địa phương
	01- 10
	

	4
	Không có tính mới hoặc có cải tiến, bổ sung, phát triển dưới 20% so với giải pháp đã có, đã được áp dụng tại cơ sở, ngành, lĩnh vực, địa phương
	0
	

	II
	Khả năng áp dụng của sáng kiến, đề tài (phạm vi áp dụng, phạm vi ảnh hưởng)
	30
	

	1
	Sáng kiến, đề tài đã được áp dụng hoặc có khả năng áp dụng trong phạm vi toàn tỉnh, ngành, lĩnh vực
	30
	

	2
	Sáng kiến, đề tài đã được áp dụng hoặc có khả năng áp dụng trong phạm vi từ 05 sở, ngành xã, phường, đặc khu có cùng điều kiện trở lên
	20
	

	3
	Sáng kiến, đề tài đã được áp dụng hoặc có khả năng áp dụng trong phạm vi 04 sở, ngành xã, phường, đặc khu có cùng điều kiện trở xuống
	10
	

	4
	Sáng kiến, đề tài đã được áp dụng hoặc có khả năng áp dụng trong phạm vi 01 cơ sở
	0
	

	III

	Hiệu quả của sáng kiến,  đề tài (sáng kiến,đề tài đó đã được số đông thừa nhận và đã mang lại hiệu quả cụ thể cho cơ quan, tổ chức như: Nâng cao hiệu quả hoạt động hành chính - sự nghiệp, hiệu quả kinh tế (ví dụ nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, hiệu quả kỹ thuật) hoặc lợi ích xã hội (ví dụ nâng cao điều kiện an toàn lao động, cải thiện điều kiện sống, điều kiện làm việc, …), nâng cao năng suất chất lượng và hiệu quả công tác)
	40
	

	1
	Sáng kiến, đề tài đã được áp dụng và mang lại hiệu quả cao so với chưa áp dụng
	40
	

	2
	Sáng kiến, đề tài đã được áp dụng và mang lại hiệu quả khá so với chưa áp dụng
	30
	

	3
	Sáng kiến, đề tài đã được áp dụng và mang lại hiệu quả trung bình so với chưa áp dụng
	20
	

	4
	Sáng kiến, đề tài đã được áp dụng, nhưng không có hiệu quả hoặc hiệu quả thấp so với khi chưa áp dụng
	0
	

	IV
	Tổng điểm các mục I+II+III
	100
	

	V
	Đánh giá của thành viên Hội đồng: ĐẠT                     KHÔNG ĐẠT 


- Cách chấm điểm: Tùy mức độ tính mới; khả năng áp dụng; hiệu quả mang lại để cho điểm trong khung điểm của 1 trong 4 mức.
- Cách tính điểm: 
1. Tổng điểm 60 trở lên thì đánh giá ĐẠT; dưới 60 KHÔNG ĐẠT.
2. Tổng hợp điểm của mỗi sáng kiến có 2/3 thành viên Hội đồng trở lên chấm có tổng điểm từ 60 điểm trở lên (của một thành viên) thì ĐẠT và được đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh. 
                                                                               
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
                                                                     (Họ, tên và chữ ký)














[bookmark: _Toc213060069]B. HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN XÃ, PHƯỜNG, ĐẶC KHU; GIỚI THIỆU CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ.
[bookmark: _Toc213059802][bookmark: _Toc213060070]I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN XÃ, PHƯỜNG, ĐẶC KHU
[bookmark: bookmark1]1. Định nghĩa Quyền sở hữu công nghiệp 
- Quyền sở hữu công nghiệp là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh..
-  Hệ thống quyền sở hữu công nghiệp 
	Hệ thống quyền Sở hữu công nghiệp
	Các đối tượng
	Hệ thống cơ quan quản lý nhà nước

	Quyền Sở hữu công nghiệp
	- Sáng chế
- Kiểu dáng công nghiệp
- Nhãn hiệu
- Tên thương mại
- Chỉ dẫn địa lý
- Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn
- Bí mật kinh doanh
	- Bộ Khoa học và Công nghệ
- Cục Sở hữu trí tuệ (www.noip.gov.vn)
- Sở Khoa học và Công nghệ


2. Nội dung quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp bao gồm: 
a) Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về sở hữu công nghiệp;
b) Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy định của địa phương về sở hữu công nghiệp;
c) Tổ chức hệ thống quản lý hoạt động sở hữu công nghiệp tại địa phương và thực hiện các biện pháp nhằm tăng cường hiệu quả của hệ thống đó;
d) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, chính sách, pháp luật về sở hữu công nghiệp, thực hiện các biện pháp đẩy mạnh hoạt động sở hữu công nghiệp;
đ) Hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tiến hành các thủ tục về sở hữu công nghiệp;
e) Phối hợp với các cơ quan liên quan trong hoạt động bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp và xử lý vi phạm pháp luật về sở hữu công nghiệp;
g) Kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về sở hữu công nghiệp, giải quyết khiếu nại, tố cáo về sở hữu công nghiệp tại địa phương;
h) Quản lý chỉ dẫn địa lý thuộc địa phương, kể cả địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương;
i) Hợp tác quốc tế về sở hữu công nghiệp tại địa phương.
3. Các đối tượng sở hữu công nghiệp
	Đối tượng
	Định nghĩa

	Sáng chế

	Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

	Kiểu dáng công nghiệp

	Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm hoặc bộ phận để lắp ráp thành sản phẩm phức hợp, được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này và nhìn thấy được trong quá trình khai thác công dụng của sản phẩm hoặc sản phẩm phức hợp. 

	Nhãn hiệu 

	Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.
Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó.
Nhãn hiệu chứng nhận là nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân đó để chứng nhận các đặc tính về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuất hàng hoá, cách thức cung cấp dịch vụ, chất lượng, độ chính xác, độ an toàn hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu.
Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được bộ phận công chúng có liên quan biết đến rộng rãi trên lãnh thổ Việt Nam.

	
Tên thương mại

	Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.

	
Chỉ dẫn địa lý

	Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ nguồn gốc địa lý của sản phẩm từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc quốc gia cụ thể.
Chỉ dẫn địa lý đồng âm là các chỉ dẫn địa lý có cách phát âm hoặc cách viết trùng nhau.

	
Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

	Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn (sau đây gọi là thiết kế bố trí) là cấu trúc không gian của các phần tử mạch và mối liên kết các phần tử đó trong mạch tích hợp bán dẫn.
Mạch tích hợp bán dẫn là sản phẩm dưới dạng thành phẩm hoặc bán thành phẩm, trong đó các phần tử với ít nhất một phần tử tích cực và một số hoặc tất cả các mối liên kết được gắn liền bên trong hoặc bên trên tấm vật liệu bán dẫn nhằm thực hiện chức năng điện tử. Mạch tích hợp đồng nghĩa với IC, chip và mạch vi điện tử.

	Bí mật kinh doanh
	Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh.



4. Căn cứ xác lập quyền sở hữu công nghiệp
	Các đối tượng không cần đăng ký xác lập quyền Sở hữu công nghiệp

	Các đối tượng phải tiến hành thủ tục đăng ký xác lập quyền Sở hữu công nghiệp tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam: sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dân địa lý

	Quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại được xác lập trên cơ sở sử dụng hợp pháp tên thương mại đó
	Quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh được xác lập trên cơ sở có được một cách hợp pháp bí mật kinh doanh và thực hiện việc bảo mật bí mật kinh doanh đó
	Được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của Cục Sở hữu trí tuệ (Bằng độc quyền Sáng chế, Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích, Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý) hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên (Thỏa ước Madrid, Nghị định thư Madrid, Hiệp ước PCT)


5. Trách nhiệm Quản lý Sở hữu công nghiệp: 
• Ủy ban nhân dân xã, phương, Đặc khu: thực hiện việc quản lý nhà nước về SHTT tại khu vực mình quản lý theo thẩm quyền.
• Nội dung quản lý bao gồm: 
- Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh trong việc phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý tại xã, phương, đặc khu
- Hỗ trợ các đối tượng thuộc quyền quản lý của xã, phương, đặc khu trong việc xác lập và bảo vệ quyền Sở hữu công nghiệp. 
6. Một số nội dung tác nghiệp sở hữu công nghiệp của công chức khoa học công nghệ xã, phường, đặc khu
6.1. Hướng dẫn về thủ tục đăng ký (xác lập quyền) sở hữu công nghiệp đối với Sáng chế, Kiểu dáng công nghiệp và Nhãn hiệu cho các doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu: 
• Đơn đăng ký Sáng chế 
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Tờ khai (02 bản theo mẫu);
+ Bản mô tả (02 bản, bao gồm cả hình vẽ, nếu có);
+ Yêu cầu bảo hộ (02 bản);
+ Các tài liệu có liên quan (nếu có);
+ Chứng từ nộp phí, lệ phí.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
• Đơn đăng ký Kiểu dáng công nghiệp 
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Tờ khai (02 tờ theo mẫu);
+ Bộ ảnh chụp/Bản vẽ (05 bộ);
+ Bản mô tả (01 bộ);
+ Các tài liệu có liên quan;
+ Chứng từ nộp phí, lệ phí.
 • Đơn đăng ký Nhãn hiệu 
- Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
+ Tờ khai (02 tờ theo mẫu);
+ Mẫu nhãn hiệu (09 mẫu kích thước 80 x 80 mm);
+ Các tài liệu liên quan (nếu cần);
+ Chứng từ nộp phí, lệ phí.
- Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).
6.2 Nơi nộp Đơn đăng ký các đối tượng sở hữu công nghiệp trên có thể được nộp tại:
[bookmark: bookmark32]Đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới Cơ quan đăng ký nhãn hiệu là Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc Văn phòng đại diện của Cục Sở hữu trí tuệ tại TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng theo địa chỉ:
* Cục Sở hữu trí tuệ
- Địa chỉ: Số 386, đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
- Số điện thoại: 024.38583069, máy lẻ 1106.
- Tài khoản phí, lệ phí: 3511.0.1054889.00000
- Phòng Giao dịch số 5 – Kho bạc Nhà nước Khu vực I
* Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Hồ Chí Minh;
- Địa chỉ: Tầng 8, số 1196 đường 3 tháng 2, phường Bình Thới, Thành phố Hồ Chí Minh;
- Điện thoại: 028.3920 8485; Email: vanphong2@ipvietnam.gov.vn.
- Tài khoản số: 3511.0.1093216.00000 tại Kho bạc Nhà nước quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tài khoản ngân hàng thương mại của Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại TP. Hồ Chí Minh: Số tài khoản 129000112544 tại Ngân hàng Công thương (Vietinbank).
Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại TP. Đà nẵng
- Tầng 1, số 135 đường Minh Mạng, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
- Phó trưởng Văn phòng, Phụ trách Văn phòng: Nguyễn Thị Thuý
- Điện thoại: 0236.3889955; Fax: 0236.3889977; Email: vanphong3@ipvietnam.gov.vn
- Tài khoản phí, lệ phí:  3511.0.1093215.00000 TẠI KBNN ĐÀ NẴNG
- Tài khoản ngân hàng thương mại của Văn phòng đại diện Cục SHTT tại TP. Đà Nẵng: Số tài khoản 1035773087 tại Ngân hàng Vietcombank
7. Bảo vệ quyền sở hữu hữu công nghiệp
7.1. Các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp


7.2. Các cơ quan thực thi quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, gồm: Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh, Quản lý thị trường tỉnh, Chi cục Hải quan, Ủy ban nhân dân xã, Phường, Đặc khu. 
[bookmark: _Toc213059803][bookmark: _Toc213060071]II. CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ
1. Hỗ trợ kinh phí đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh, như sau:
1.1. Đối tượng áp dụng: Các sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, giống cây trồng mới của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được Cục Sở hữu trí tuệ, Cục Trồng trọt và nước ngoài cấp văn bằng bảo hộ kể từ ngày tháng 8/2022 đến nay.
1.2. Mức hỗ trợ 
2.1. Đối với đăng ký bảo hộ trong nước:
a)  Đối với sáng chế và giống cây trồng mới: 30 triệu đồng/văn bằng.
b)  Đối với kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu: 15 triệu đồng/văn bằng.
2.2. Đối với đăng ký bảo hộ ở nước ngoài: sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, giống cây trồng mới, nhãn hiệu: 60 triệu đồng/đơn được chấp nhận hợp lệ, các văn bản tương ứng theo quy định của tổ chức quốc tế hoặc quốc gia nộp đơn.
1.3. Thủ tục đăng ký tham gia:
1.3.1. Đối với trong nước
- Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí (theo Mẫu A-ĐĐNHT), 01 bản.
- Bản sao văn bằng bảo hộ do Việt Nam cấp, 01 bản phô tô.
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức) hoặc Căn cước công dân (đối với cá nhân).
1.3.2. Đối với đăng ký bảo hộ ở nước ngoài: 
- Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí (theo Mẫu A-ĐĐNHT), 01 bản.
- Bản sao Thông báo đơn được chấp nhận hợp lệ, các văn bản tương ứng theo quy định của tổ chức quốc tế hoặc quốc gia nộp đơn, 01 bản phô tô 
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức) hoặc Căn cước công dân (đối với cá nhân).
- Bản sao hợp đồng giữa doanh nghiệp hoặc tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp và tài liệu có liên quan (nếu có).
2. Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
2.1. Đề xuất nhiệm vụ Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh liên quan đến các nội dung sau đây:
- Đăng ký bảo hộ, khai thác và phát triển chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc thù xã phường, đặc khu và sản phẩm gắn với Chương trình OCOP (ngoài các sản phẩm đã được bảo hộ).
- Dự án tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và xây dựng ý thức, trách nhiệm tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ.
2.2. Đề xuất, đặt hàng nộp trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: Số 54 Hùng Vương, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi.
- Nộp trực tuyến tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/ 
3. Thông tin liên hệ để được hướng dẫn: Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi, Địa chỉ: 202a Trường Chinh, Phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi
- Ông Lê Ngọc Hiến - Số điện thoại: 0965.001.868; 
- Bà Huỳnh Linh Phượng - số điện thoại: 0905208999
[bookmark: _Toc213059804][bookmark: _Toc213060072]III. HƯỚNG DẪN PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ VẤN ĐỀ THAY ĐỔI NGƯỜI NỘP ĐƠN, CHỦ VĂN BẰNG BẢO HỘ, TỔ CHỨC QUẢN LÝ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ DO SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH 
1. Trường hợp vướng mắc phát sinh do không tổ chức đơn vị hành chính cấp huyện
1.1. Về Chỉ dẫn địa lý:
- Vướng mắc phát sinh: UBND cấp huyện (là tổ chức quản lý CDĐL) chấm dứt hoạt động.
- Phương án xử lý: UBND cấp tỉnh phân cấp/ủy quyền cho một hoặc nhiều UBND cấp xã là tổ chức quản lý CDĐL (phù hợp với khu vực địa lý được bảo hộ và địa giới hành chính các đơn vị hành chính cấp xã).
1.2. Về Nhãn hiệu chứng nhận (chứng nhận nguồn gốc địa lý)
- Vướng mắc phát sinh: UBND cấp huyện/Phòng thuộc Huyện (là người nộp đơn/chủ văn bằng bảo hộ) chấm dứt hoạt động.
- Phương án xử lý: Nguyên tắc xử lý dựa trên phạm vi sử dụng NHCN: 
+ Nếu phạm vi sử dụng NHCN (sau sắp xếp) chỉ thuộc 1 xã thì người nộp đơn/chủ văn bằng bảo hộ mới có thể là: UBND cấp xã hoặc UBND cấp tỉnh/cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh/ cơ quan, tổ chức khác thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp tỉnh (ví dụ đơn vị sự nghiệp công lập) theo quy định pháp luật; 
+ Nếu phạm vi sử dụng NHCN (sau sắp xếp) thuộc nhiều xã thì người nộp đơn/chủ văn bằng bảo hộ mới có thể là: UBND cấp tỉnh/cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh/ cơ quan, tổ chức khác thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp tỉnh (ví dụ đơn vị sự nghiệp công lập) theo quy định pháp luật;  
1.3. Về Nhãn hiệu tập thể 
- Vướng mắc phát sinh: Hội Nông dân Huyện (là người nộp đơn/chủ văn bằng bảo hộ) chấm dứt hoạt động.
- Phương án xử lý: Nguyên tắc xử lý dựa trên phạm vi sử dụng NHTT: 
+ Nếu phạm vi sử dụng NHTT chỉ thuộc 1 xã thì người nộp đơn/chủ văn bằng bảo hộ mới có thể là Hội Nông dân xã; 
+ Nếu phạm vi sử dụng NHTT thuộc nhiều xã thì người nộp đơn/chủ văn bằng bảo hộ mới có thể là Hội Nông dân Tỉnh
2. Trường hợp vướng mắc phát sinh do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã
2.1. Về Nhãn hiệu chứng nhận (chứng nhận nguồn gốc địa lý)
- Vướng mắc phát sinh: UBND cấp xã (là người nộp đơn/chủ văn bằng bảo hộ) được sắp xếp và có sự thay đổi tên.
- Phương án xử lý: Nguyên tắc xử lý dựa trên phạm vi sử dụng NHCN: 
+ Nếu phạm vi sử dụng NHCN chỉ thuộc 1 xã (sau sắp xếp) thì người nộp đơn/chủ văn bằng bảo hộ NHCN có thể là UBND cấp xã sau sắp xếp; 
+ Nếu phạm vi sử dụng NHCN thuộc nhiều xã (sau sắp xếp) thì người nộp đơn/chủ văn bằng bảo hộ mới có thể là UBND cấp tỉnh/cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh hoặc cơ quan, tổ chức khác thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp tỉnh theo quy định pháp luật.
2.2. Về Nhãn hiệu tập thể (trường hợp tổ chức CT-XH được tổ chức theo bộ máy hành chính, ví dụ Hội Nông dân là người nộp đơn/chủ sở hữu NHTT)
- Vướng mắc phát sinh: Hội Nông dân Xã (là người nộp đơn/chủ văn bằng bảo hộ) được sắp xếp và có sự thay đổi tên.
- Vướng mắc phát sinh: Hội Nông dân Xã được thành lập sau sắp xếp là người nộp đơn/chủ văn bằng bảo hộ NHTT.
	3. Thủ tục thay đổi về tên gọi và chủ sở hữu, các thông tin khác liên quan nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý do tác động của việc sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
* Thông tin liên hệ để được hướng dẫn: Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi, Địa chỉ: 202a Trường Chinh, Phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi
- Ông Lê Ngọc Hiến - Số điện thoại: 0965.001.868; 
- Bà Huỳnh Linh Phượng - số điện thoại: 0905208999
	

[bookmark: _Toc209648748][bookmark: _Toc213060073]C. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VIỆC KIỂM TRA NHÀ NƯỚC LĨNH VỰC ĐO LƯỜNG CẤP XÃ.
(Nhiệm vụ được phân cấp tại Điều 4 Nghị định 132/2025/NĐ-CP)

1. Quy định: Điều 4 và  Khoản 1, 2, 3 Mục II Phụ lục Nghị định 132/2025/NĐ-CP
2. Trình tự thực hiện
2.1. Kiểm tra sự phù hợp của phương tiện đo với quy định về việc phê duyệt mẫu, kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định.
1.1. Đối với phương tiện đo phải phê duyệt mẫu theo quy định
- Kiểm tra ký hiệu phê duyệt mẫu trên nhãn mác phương tiện đo, trên phương tiện đo, trên tài liệu đi kèm. (Ví dụ: PDM 002-2025).
- So sánh, kiểm tra các đặc tính kỹ thuật đo lường chính, các chi tiết, cụm chi tiết... của phương tiện đo so với quyết định phê duyệt mẫu.
- Chú trọng kiểm tra, phát hiện cơ cấu, chức năng có thể tác động để làm thay đổi đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo trong quá trình sử dụng.
Ghi chú: Quyết định phê duyệt mẫu phương tiện đo có thể có từ nguồn do cơ sở cung cấp hoặc có thể tra cứu các Quyết định tại địa chỉ www.tcvn.gov.vn. chuyên mục “Đo lường”, mục “Thống kê quản lý đo lường” hoặc cơ sở dữ liệu do Ban Đo lường cung cấp, chia sẻ,…
Yêu cầu: Phương tiện đo phải đúng mẫu được phê duyệt, không thay đổi đặc tính kỹ thuật đo lường chính của phương tiện đo đã phê duyệt.
1.2. Đối với phương tiện đo phải kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định
- Quan sát, kiểm tra phương tiện đo với yêu cầu phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định.
- Kiểm tra tính hợp lệ của chứng chỉ kiểm định, hiệu chuẩn (dấu, tem, giấy chứng nhận).
- Kiểm tra thời hạn hiệu lực của chứng chỉ đã cấp cho phương tiện đo.
Yêu cầu: Phương tiện đo phải có chứng chỉ hợp lệ, còn thời hạn giá trị.
2.2. Kiểm tra sai số của kết quả phép đo so với giới hạn sai số cho phép.
a) Lựa chọn mẫu kiểm tra. Lượng hàng hóa cần kiểm tra là X
b) Thực hiện phép đo tại cơ sở. Kết quả đo của người bán hàng là Xđ
c) Xác định lại lượng hàng hóa, dịch vụ. Kết quả đo của đoàn kiểm tra là Xc
d) Xác định sai:  = Xđ - Xc
đ) Xác định giới hạn sai số cho phép T theo quy định.
e) So sánh và kết luận. Yêu cầu sự phù hợp của phép đo:  ≤T
2.3. Kiểm tra sự phù hợp của việc ghi lượng hàng đóng gói sẵn trên nhãn hàng hóa với yêu cầu quy định
Quan sát, đối chiếu thông tin trên nhãn với yêu cầu kỹ thuật về lượng hàng đóng gói sẵn theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014.
Yêu cầu: Nhãn phải ghi đúng, đủ, rõ ràng về lượng theo quy định.
[bookmark: _Toc209648775][bookmark: _Toc213059806][bookmark: _Toc213060074]HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VIỆC KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ KH&CN.
1. Hướng dẫn thực hiện kiểm tra chất lượng hàng hóa trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN 
a) Cơ sở pháp lý
- Nghị định số 217/2025/NĐ-CP ngày 05/8/2025 về hoạt động kiểm tra chuyên ngành;
- Thông tư số 24/2023/TT-BKHCN ngày 29/12/2023 quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.
b) Trình tự thủ tục thực hiện
	Các bước và nội dung thực hiện
	Chủ thể xử lý
	Căn cứ pháp lý

	1. Xác định căn cứ kiểm tra: Thu thập thông tin, dấu hiệu vi phạm, cảnh báo, yêu cầu quản lý hoặc theo kế hoạch hằng năm.
	Cơ quan quản lý/Cơ quan kiểm tra chuyên ngành
	Khoản 2 Điều 11 Nghị định số  217/2025/NĐ-CP; Điều 4 Thông tư số 24/2023/TT-BKHCN.

	2. Ban hành quyết định kiểm tra: Quy định căn cứ, phạm vi, nội dung, đối tượng, thời hạn, thành phần Đoàn kiểm tra.
	Người có thẩm quyền (Bộ trưởng, Chủ tịch UBND cấp tỉnh/xã, Thủ trưởng cơ quan kiểm tra)
	Điều 11 Nghị định số  217/2025/NĐ-CP; Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 24/2023/TT-BKHCN (Mẫu 1.QĐKT).

	3. Thành lập đoàn kiểm tra / phân công: Chỉ định Trưởng đoàn và các thành viên.
	Người ra quyết định kiểm tra
	Điều 12 Nghị định số  217/2025/NĐ-CP; 

	4. Xây dựng, ban hành kế hoạch tiến hành kiểm tra, gồm: mục tiêu, yêu cầu, đối tượng, nội dung, thời gian, địa điểm, phương thức, phân công nhiệm vụ và dự kiến các nguồn lực.
	Trưởng đoàn 
kiểm tra
	Điều 14 Nghị định số  217/2025/NĐ-CP;


	5. Công bố quyết định kiểm tra: Công bố quyết định kiểm tra cho đối tượng, thông báo chương trình làm việc. Trường hợp vi phạm quả tang: xử lý ngay.
	Trưởng đoàn
 kiểm tra
	Khoản 1 Điều 15 Nghị định số  217/2025/NĐ-CP; Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 24/2023/TT-BKHCN.

	6. Tiến hành kiểm tra: Kiểm tra hồ sơ công bố hợp chuẩn/hợp quy, tài liệu, nhãn hàng hóa, tiêu chuẩn, quy chuẩn; kiểm tra thực tế tại cơ sở sản xuất, kho; cơ sở, dữ liệu điện tử; lấy mẫu, niêm phong, gửi thử nghiệm (nếu có).
	Đoàn 
kiểm tra 
	Khoản 2, 4 Điều 15 Nghị định số  217/2025/NĐ-CP; Điều 6, Điều 8 Thông tư số 24/2023/TT-BKHCN.

	7. Lập biên bản kiểm tra: Ghi nhận thành phần, đối tượng, nội dung, kết quả kiểm tra, có chữ ký theo quy định.
	Đoàn 
kiểm tra 
	Điểm a khoản 3 Điều 15 Nghị định số  217/2025/NĐ-CP; Khoản 3 Điều 8 Thông tư số 24/2023/TT-BKHCN.

	8. Xử lý kết quả kiểm tra: Lập biên bản vi phạm hành chính, yêu cầu khắc phục, tạm dừng lưu thông, kiến nghị xử phạt.
	Đoàn kiểm tra/ Cơ quan kiểm tra
	Điểm b, c, d, đ khoản 3 Điều 15 Nghị định số  217/2025/NĐ-CP; Điều 9 Thông tư số 24/2023/TT-BKHCN.

	9. Theo dõi và đôn đốc thực hiện: Giám sát việc thực hiện quyết định xử phạt/khắc phục, thông báo kết quả thử nghiệm.
	Cơ quan kiểm tra/Người ra quyết định kiểm tra
	Điều 16 Nghị định số  217/2025/NĐ-CP; 
Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 24/2023/TT-BKHCN.

	10. Báo cáo tổng kết và cả tiến: Báo cáo định kỳ/đột xuất, công khai vi phạm, kiến nghị sửa đổi chính sách.
	Cơ quan kiểm tra
	Điều 7 Nghị định số  217/2025/NĐ-CP; Điều 10, Điều 11 Thông tư số 24/2023/TT-BKHCN.



2. Hướng dẫn thực hiện kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường
a) Cơ sở pháp lý:
- Nghị định số 217/2025/NĐ-CP ngày 05/8/2025 về hoạt động kiểm tra chuyên ngành;
- Điều 5 Nghị định số 132/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Thông tư số 01/2024/TT-BKHCN ngày 18/01/2024 quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường.
b) Trình tự thủ tục thực hiện:
	Các bước và nội dung công việc
	Chủ thể xử lý
	Căn cứ pháp lý

	1. Xác định căn cứ kiểm tra: Thu thập thông tin, dấu hiệu vi phạm pháp luật, cảnh báo, yêu cầu quản lý hoặc theo kế hoạch hằng năm.
	Cơ quan quản lý/Cơ quan kiểm tra chuyên ngành
	Khoản 2 Điều 11 Nghị định số  217/2025/NĐ-CP; Điều 4 Thông tư số 01/2024/TT-BKHCN.

	2. Ban hành quyết định kiểm tra: Quy định căn cứ, phạm vi, nội dung, đối tượng, thời hạn, thành phần Đoàn kiểm tra.
	Người có thẩm quyền (Bộ trưởng, Chủ tịch UBND cấp tỉnh/xã, Thủ trưởng cơ quan kiểm tra)
	Điều 11 Nghị định số  217/2025/NĐ-CP; Khoản 1, 2 Điều 7 Thông tư số 01/2024/TT-BKHCN (Mẫu 1.QĐ/ĐKT; Mẫu 2.QĐ/KSV).


	3. Thành lập đoàn kiểm tra: Chỉ định Trưởng đoàn và các thành viên
	Người ra quyết định kiểm tra
	Điều 12 Nghị định số  217/2025/NĐ-CP.

	4. Xây dựng, ban hành kế hoạch tiến hành kiểm tra, gồm: mục tiêu, yêu cầu, đối tượng, nội dung, thời gian, địa điểm, phương thức, phân công nhiệm vụ và dự kiến các nguồn lực.
	Trưởng đoàn 
kiểm tra
	Điều 14 Nghị định số  217/2025/NĐ-CP;


	5. Công bố quyết định kiểm tra: Công bố quyết định kiểm tra với đối tượng kiểm tra, thông báo chương trình làm việc. 
	Trưởng đoàn 
kiểm tra
	Khoản 1 Điều 15 Nghị định số  217/2025/NĐ-CP; Điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 7 Thông tư số 01/2024/TT-BKHCN;

	6. Tiến hành kiểm tra: Kiểm tra hồ sơ, tài liệu, nhãn, tiêu chuẩn, quy chuẩn; kiểm tra thực tế hàng hóa, cơ sở, dữ liệu điện tử; lấy mẫu, niêm phong, gửi thử nghiệm (nếu có).
	Đoàn kiểm tra
	Khoản 2, 4 Điều 15 Nghị định số  217/2025/NĐ-CP;
Điều 6, Điều 8, Điều 9 Thông tư số 01/2024/TT-BKHCN;

	7. Lập biên bản kiểm tra: Ghi nhận thành phần, đối tượng, nội dung, kết quả kiểm tra, có chữ ký theo quy định.
	Đoàn kiểm tra
	Điểm a khoản 3 Điều 15 Nghị định số  217/2025/NĐ-CP; Điểm c Khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 7 Thông tư số 01/2024/TT-BKHCN;

	8. Xử lý kết quả kiểm tra: lập biên bản vi phạm hành chính, yêu cầu khắc phục, tạm dừng lưu thông, kiến nghị xử phạt.
	Đoàn kiểm tra
	Điểm b, c, d, đ khoản 3 Điều 15 Nghị định số  217/2025/NĐ-CP; Điều 10 Thông tư số 01/2024/TT-BKHCN;

	9. Theo dõi, đôn đốc thực hiện: giám sát việc thực hiện quyết định xử phạt/khắc phục, thông báo kết quả thử nghiệm.
	Cơ quan kiểm tra/Người ra quyết định kiểm tra
	Điều 16 Nghị định số  217/2025/NĐ-CP; Điều 10 Thông tư số 01/2024/TT-BKHCN;

	10. Báo cáo, tổng kết và cải tiến: Báo cáo định kỳ/đột xuất, công khai vi phạm, kiến nghị sửa đổi chính sách.
	Cơ quan
kiểm tra
	Điều 7 Nghị định số  217/2025/NĐ-CP; Điều 11 Thông Tư số 01/2024/TT-BKHCN;
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[bookmark: _Toc209648655][bookmark: _Toc213059808][bookmark: _Toc213060076]I. HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH KẾT NỐI MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU CHUYÊN DÙNG TẠI PHƯỜNG, XÃ
1. Căn cứ pháp lý:
 Quyết định số 08/2023/QĐ-TTg về mạng TSLCD phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.
- Thông tư số 19/2023/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Quyết định số 08/2023/QĐ-TTg
2. Các bước thực hiện
2.1. Danh mục thiết bị Mạng TSLCD tại phường, xã
- Kênh truyền: Kênh cáp quang vật lý do doanh nghiệp viễn thông cung cấp 
- Thiết bị đầu cuối: Thiết bị mạng (switch/modem) sử dụng để thiết lập kết nối TSLCD
- Thiết bị mã hóa kênh truyền (nếu có): Thiết bị mã hóa cơ yêu để thiết lập kênh truyền mã hóa khi kết nối vào mạng mật 
2.2. Công việc thực hiện hàng ngày
- Kiểm tra thiết bị mạng: Quan sát đèn tín hiệu trên thiết bị đầu cuối mạng TSLCD; 
+ Đèn nguồn (Power) sáng ổn định: Thiết bị được cấp nguồn.
+ Đèn trên cổng kết nối (WAN, LAN) sáng xanh hoặc nhấp nháy (khi có lưu lượng): có kết nối mạng
+ Đèn tín hiệu bị tắt hoặc sáng đỏ: Chưa có hoặc lỗi kết nối mạng
- Kiểm tra, bảo đảm điều kiện hoạt động cho thiết bị: Đặt nơi khô ráo, thoáng mát, an toàn, an ninh, có nguồn điện ổn định (lộ điện cấp cho thiết bị đầu cuối được phân tách với lộ điện của người dùng) để bảo đảm hoạt động 24/7.
- Kiểm tra kết nối, dịch vụ:
+ Kiểm tra kết nối từ máy tính người dùng tới thiết bị đầu cuối mạng TSLCD
+ Từ máy tính người dùng truy cập tới ứng dụng, nền tảng dùng chung của Tỉnh, của Trung ương.
2.3. Khi có sự cố
- Hiện tượng: Máy tính người dùng không truy cập được tới ứng dụng, nền tảng dùng chung của Tỉnh, của Trung ương để khai thác, sử dụng.
- Các bước xử lý: Kiểm tra từng chặng kết nối xem lỗi ở phân đoạn nào
+ Kiểm tra đèn tín hiệu trên thiết bị đầu cuối: Đèn Power, đèn trên cổng LAN, WAN.
+ Thực hiện lệnh ping trên phần mềm cmd để kiểm tra kết nối mạng từ máy tính người dùng tới thiết bị đầu cuối.
+ Thực hiện lệnh ping trên phần mềm cmd để kiểm tra kết nối mạng từ máy tính người dùng tới ứng dụng, nền tảng dùng chung.
- Trường hợp không xử lý được: Liên hệ đơn vị hỗ trợ kỹ thuật.
+ Liên hệ đầu mối doanh nghiệp viễn thông đang cung cấp kênh truyền để được hỗ trợ kỹ thuật tại hiện trường.
+ Liên hệ Cục BĐTW theo thông tin liên hệ để thông báo về sự cố để được hỗ trợ kỹ thuật.
2.4. Yêu cầu phát sinh mới về dịch vụ Mạng TSLCD tại phường, xã
- Đầu mối tiếp nhận khối cơ quan nhà nước: Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh/TP
- Đầu mối tiếp nhận khối cơ quan Đảng: Văn phòng tỉnh/thành ủy
[bookmark: _Toc209648656][bookmark: _Toc213059809][bookmark: _Toc213060077]II. HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH HỆ THỐNG TRUYỀN HÌNH HỘI NGHỊ TẠI XÃ, PHƯỜNG
1. Căn cứ pháp lý:
- Quyết định số 08/2023/QĐ-TTg về mạng TSLCD phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.
- Thông tư số 19/2023/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Quyết định số 08/2023/QĐ-TTg
- Công văn số 2558/BTTTT-CBĐTW ngày 02/8/2019 về tài liệu hướng dẫn xây dựng, triển khai hạ tầng mạng và hệ thống thiết bị; tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối hệ thống HTNH; ứng dụng CNTT phục vụ các cuộc họp trực tuyến
- Quyết định số 444/QĐ-BKHCN ngày 04/4/2025 về bộ tiêu chí yêu cầu kỹ thuật tối thiểu nền tảng Họp trực tuyến
2. Các bước thực hiện
2.1. Đảm bảo hoạt động các thiết bị phục vụ hội nghị. Các hệ thống bao gồm:
- Hệ thống kết nối: VCS/Máy tính, Switch, converter…
- Hệ thống hiển thị: TV/màn hình, camera, bộ chia hình…
- Hệ thống âm thanh: micro, mixer, ampli, loa…
2.2. Trước giờ họp (tối thiểu 60 phút):
- Cán bộ kỹ thuật có mặt và trực đến khi kết thúc phiên họp
- Bật toàn bộ hệ thống phòng họp.
- Kiểm tra hình ảnh (camera hiển thị rõ, góc quay phù hợp).
- Kết nối vào phiên thử để kiểm tra chất lượng hệ thống âm thanh, hình ảnh. 
2.3. Trong phiên họp:
- Tắt micro khi không phát biểu để tránh ồn.
- Bật micro khi được mời phát biểu.
- Giữ camera cố định, không di chuyển.
3. Khi gặp sự cố
- Không có hình: Kiểm tra lại các thiết bị và kết nối hình ảnh (camera, codec, tivi, dây HDMI…).
- Không có tiếng: Kiểm tra lại các thiết bị và kết nối âm thanh (micro, loa, chọn đúng thiết bị đầu ra, các dây âm thanh…)
- Mất kết nối: Kiểm tra hệ thống mạng, kết nối lại phiên họp.
[bookmark: _Toc209648658]Nếu vẫn không xử lý được liên hệ ngay với Cán bộ kỹ thuật điều khiển MCU của tỉnh để phối hợp xử lý.
[bookmark: _Toc213059810][bookmark: _Toc213060078]III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH PHỤC VỤ CƠ QUAN ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TẠI XÃ, PHƯỜNG
Đơn vị chủ trì, quản lý mạng: Cục Bưu điện Trung ương - Bộ Khoa học và Công nghệ.
Thông tin liên hệ: Bà Vũ Thị Thu Hà, Điện thoại: 0906056568/080.42366, 
Email: thuha@cpt.gov.vn.
1. Căn cứ pháp lý
- Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.
- Thông tư số 15/2022/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg
2. Các bước thực hiện
2.1. Đăng ký sử dụng dịch vụ bưu chính KT1
- Căn cứ quy định tại Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg ngày 18/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước, các cơ quan, tổ chức tại xã, phường ký kết hợp đồng/thỏa thuận với đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 tại địa phương để được cung cấp dịch vụ bưu chính KT1; đặc biệt phải sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 khi gửi tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước qua dịch vụ bưu chính.
- Các cơ quan, tổ chức tại xã, phường chỉ định và cung cấp đầu mối tiếp nhận bưu gửi KT1 ngoài giờ làm việc, thứ Bảy, Chủ nhật, ngày nghỉ lễ, Tết cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 để bảo đảm phát bưu gửi theo đúng quy định.
2.2. Cơ quan, tổ chức tại xã, phường khi sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 
- Ghi đúng, đầy đủ, rõ ràng tên (họ tên), địa chỉ của cơ quan, tổ chức gửi và cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận khi sử dụng dịch vụ bưu chính KT1.
- Làm bì hoặc đóng gói tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và quy định của pháp luật về bưu chính.
- Cung cấp thông tin cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 (khi có yêu cầu) và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung bưu gửi và phải tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. 
- Được cung cấp thông tin quá trình, kết quả thực hiện dịch vụ bưu chính KT1.
2.3. Trường hợp thay đổi hoặc khiếu nại về sử dụng dịch vụ bưu chính KT1
- Cơ quan, tổ chức tại xã, phường muốn thay đổi dịch vụ bưu chính KT1 (như họ tên; địa chỉ người nhận, cơ quan nhận; chuyển đổi dịch vụ,…) thì liên hệ với đầu mối đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 tại địa phương.
- Cơ quan, tổ chức tại xã, phường thực hiện khiếu nại, cụ thể:
+ Khiếu nại trực tiếp tại các bưu cục cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 hoặc gián tiếp qua điện thoại; khiếu nại bằng văn bản hoặc thư điện tử (email), phần mềm hoặc qua các cổng thông tin điện tử.
+ Cung cấp đầy đủ và chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin, chứng từ liên quan đến khiếu nại với đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 tại địa phương theo quy định.
+ Trường hợp sau 10 ngày làm việc chưa được giải quyết, đơn vị có thể liên hệ với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (1900545481) hoặc Cục Bưu điện Trung ương để được hỗ trợ (Khu vực miền Bắc: 080.48086; miền Trung: 080.51115; miền Nam: 080.83225).
3. Kết quả
Bảo đảm bí mật nhà nước; an toàn, an ninh đối với các tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước và bảo đảm nhanh chính xác, kịp thời sự chỉ đạo điều hành của cơ quan Đảng, Nhà nước
[bookmark: _Toc213059811][bookmark: _Toc213060079]IV. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA UBND CẤP XÃ
(Nhiệm vụ được phân định thẩm quyền cho UBND cấp tỉnh tại Điều 6 
Nghị định số 132/2025/NĐ-CP)
1. Quy định 
Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện quản lý nhà nước về đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 61 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP. Cụ thể là các trách nhiệm:
- Kiểm tra việc tuân thủ quy định tại Nghị định này và các quy định của pháp luật liên quan đến đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trong phạm vi quản lý.
- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước khi được yêu cầu.
2. Cách thức thực hiện
2.1. Thực hiện đối với trách nhiệm kiểm tra trong vai trò là cơ quan chủ trì thực hiện
Trong phạm vi cẩm nang hướng dẫn này, nội dung hướng dẫn công tác kiểm tra là những nội dung chính, cơ bản và dựa theo quy định tại Nghị định số 217/2025/NĐ-CP ngày 05/8/2025 của Chính phủ về hoạt động kiểm tra chuyên ngành. Chi tiết việc thực hiện kiểm tra tại địa phương còn phải căn cứ vào quy định, hướng dẫn, chỉ đạo của UBND cấp tỉnh về công tác kiểm tra trên địa bàn tỉnh. 
Bước 1: Người có thẩm quyền kiểm tra ban hành quyết định kiểm tra. Nội dung quyết định kiểm tra: Căn cứ ban hành quyết định kiểm tra; Phạm vi, nội dung kiểm tra; Đối tượng kiểm tra; Thời hạn kiểm tra; Thành phần Đoàn kiểm tra
Bước 2: Người được giao làm Trưởng đoàn kiểm tra có trách nhiệm xây dựng, ban hành kế hoạch tiến hành kiểm tra trình người ra quyết định kiểm tra phê duyệt. Kế hoạch tiến hành kiểm tra có các nội dung gồm: mục tiêu, yêu cầu, đối tượng, nội dung, thời gian, địa điểm, phương thức kiểm tra, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Đoàn kiểm tra và dự kiến các nguồn lực cho hoạt động kiểm tra. 
	Bước 3: Công bố Quyết định kiểm tra với đối tượng kiểm tra khi tiến hành kiểm tra và thông báo chương trình làm việc.
	Bước 4: Tiến hành kiểm tra. Việc tiến hành kiểm tra được thực hiện trực tiếp hoặc trực tuyến, từ xa dựa trên dữ liệu điện tử. 
	- Nội dung kiểm tra bao gồm một hoặc các nội dung sau: Việc tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (không bao gồm lĩnh vực về đấu thầu; lập, thẩm định, phân bổ, bố trí vốn); Hiệu quả đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
	- Thời hạn kiểm tra: Cuộc kiểm tra của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện thì thời hạn kiểm tra không quá 07 ngày, trường hợp phức tạp hoặc địa bàn đi lại khó khăn thì được gia hạn một lần không quá 03 ngày. Thời hạn kiểm tra được tính từ ngày công bố quyết định kiểm tra.
	Bước 5: Trưởng đoàn kiểm tra xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra, văn bản yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế sau kiểm tra trình người ra quyết định kiểm tra.
	Bước 6: Người đứng đầu cơ quan, đơn vị tiến hành kiểm tra có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các quyết định xử lý về kiểm tra.
	- Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hóa – Xã hội của UBND cấp xã là cơ quan tham mưu cho UBND cấp xã thực hiện trách nhiệm kiểm tra này.
	- Thời gian: Hàng năm, theo kế hoạch hoặc kiểm tra đột xuất.
2.2. Thực hiện đối với trách nhiệm kiểm tra trong vai trò là cơ quan phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ
	Trong vai trò là cơ quan phối hợp, các công việc thực hiện theo yêu cầu phối hợp của cơ quan chủ trì. Thông thường bao gồm:
- Cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra.
- Cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan tới nội dung kiểm tra.
- Tham gia các đoàn kiểm tra.
[bookmark: _Toc209648664]- Có ý kiến trong phạm vi chuyên môn về các nội dung kiểm tra.
[bookmark: _Toc213059812][bookmark: _Toc213060080]V. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM CUNG CẤP THÔNG TIN TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG CỦA UBND CẤP XÃ
(Nhiệm vụ được phân định thẩm quyền cho UBND cấp tỉnh tại Điều 7
Nghị định số 132/2025/NĐ-CP)
1. Quy định 
- Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện cung cấp thông tin về chiến lược, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong phạm vi địa bàn quản lý của mình theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 4 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng (sau đây gọi tắt là Nghị định số 42/2022/NĐ-CP).
- Ủy ban nhân dân cấp xã phải bảo đảm có các thông tin về tổ chức bộ máy hành chính, bản đồ địa giới hành chính, điều kiện tự nhiên, lịch sử, truyền thống văn hóa, di tích, danh thắng; tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo cơ quan theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 4 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP.
2. Cách thức thực hiện
a) UBND cấp tỉnh ban hành Quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử và các Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, thành phố. 
- Hình thức văn bản: Quyết định.
- Thời gian: Thường xuyên rà soát, cập nhật Quy chế khi có thay đổi, điều chỉnh.
- Cơ quan chủ trì: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố. 
b) Căn cứ trên Quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử và các Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, thành phố, UBND cấp xã cung cấp thông tin trong phạm vi quản lý của mình theo quy định.
- Hình thức thực hiện: Thông tin được cung cấp trên Trang thông tin điện tử của UBND cấp xã.
- Nội dung thông tin cung cấp trên môi trường mạng gồm:
+ Thông tin về chiến lược, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong phạm vi địa bàn quản lý của mình.
+ Thông tin về tổ chức bộ máy hành chính, bản đồ địa giới hành chính, điều kiện tự nhiên, lịch sử, truyền thống văn hóa, di tích, danh thắng; tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo UBND cấp xã.
- Thời gian: Thường xuyên và cập nhật khi có thay đổi.
- Cơ quan đầu mối: Văn phòng UBND cấp xã là cơ quan đầu mối Cổng Thông tin điện tử của xã, thực hiện đăng tải, cung cấp thông tin nêu trên trên Cổng Thông tin điện tử của xã./.
[bookmark: _Toc209648777][bookmark: _Toc213059813][bookmark: _Toc213060081]VI. HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI TUYÊN TRUYỀN CHƯƠNG TRÌNH “HỖ TRỢ, THÚC ĐẨY NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP HIỆN DIỆN TRỰC TUYẾN AN TOÀN, TIN CẬY VỚI CÁC DỊCH VỤ SỐ SỬ DỤNG TÊN MIỀN QUỐC GIA .VN” ([footnoteRef:7]) [7:  Quyết định số 826/QĐ-BTTTT ngày 21/5/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chương trình hỗ trợ, thúc đẩy người dân, doanh nghiệp hiện diện trực tuyến an toàn, tin cậy với các dịch vụ số sử dụng tên miền quốc gia .vn.] 

1. Căn cứ: 
Quyết định số 826/QĐ-BTTTT ngày 21/5/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ); Công văn số 2091/BTTTT-VNNIC ngày 30/5/2024 và công văn số 4211/BKHCN-VNNIC ngày 26/8/2025 của Bộ KH&CN gửi UBND các tỉnh, thành phố, đề nghị phối hợp triển khai Chương trình trên phạm vi toàn quốc.  
2. Mục tiêu
- Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, sinh viên và người trẻ tuổi thiết lập thương hiệu số, hiện diện trực tuyến với tên miền quốc gia ".vn", thiết lập website phát triển hoạt động kinh doanh trên Internet. Hỗ trợ, phát triển mỗi người dân thành một doanh nhân số, mỗi doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh thành một doanh nghiệp số, ứng dụng công nghệ số để kinh doanh trên môi trường Internet.
- Cụ thể hoá phong trào ‘Bình dân học vụ số’, có kỹ năng số về sử dụng các phương tiện Internet để phục vụ phát triển bản thân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh.
- Nâng cao Chỉ số Chuyển đổi số (DTI), Chỉ số Thương mại điện tử (EBI) của địa phương.
3. Phạm vi
- Miễn phí 2 năm khi đăng ký sử dụng tên miền:
+ id.vn: dành cho công dân Việt Nam (đặc biệt giới trẻ, sinh viên) từ đủ 18–23 tuổi để làm trang cá nhân, hồ sơ xin việc trực tuyến.
+ biz.vn: dành cho doanh nghiệp mới, hộ kinh doanh để làm địa chỉ chính thức trên mạng.
- Miễn phí 2 năm dịch vụ: có sẵn mẫu website, email và không gian lưu trữ (hosting).
4. Hướng dẫn đăng ký.
- Trực tuyến tại địa chỉ https://hiendienonline.tenmien.vn/ hoặc trực tiếp tại các Nhà đăng ký tên miền quốc gia “.vn” https://www.vnnic.vn/nhadangky/
5. Hướng dẫn truyền thông[footnoteRef:8].  [8:  Tài liệu truyền thông tại https://hiendienonline.tenmien.vn/tai-lieu-truyen-thong/] 

- Để Tờ thông tin về Chương trình tại bộ phận một cửa, trung tâm hành chính công của địa phương nơi tiếp nhận/trả kết quả đăng ký hộ kinh doanh, doanh nghiệp mới (tài liệu gửi kèm). 
- Tuyên truyền tới 100% cán bộ, công chức, viên chức các xã/phường, đoàn thanh niên …
- Tuyên truyền, lan tỏa chương trình trên hệ thống truyền thanh của xã, bảng tin, fanpage, kênh zalo chính thức, các cuộc họp thôn/xóm ... 
VII. HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI TUYÊN TRUYỀN CÀI ĐẶT, SỬ DỤNG ỨNG DỤNG I-SPEED ĐO TỐC ĐỘ TRUY CẬP INTERNET TẠI ĐỊA PHƯƠNG
1. Căn cứ: Văn bản số 2731/BTTTT-CVT ngày 12/7/2024 của Bộ KHCN về phối hợp sử dụng i-Speed để đo tốc độ truy nhập Internet băng rộng đến cấp xã/phường.
2. Giới thiệu ứng dụng i-Speed: i-Speed là nền tảng đo tốc độ truy cập Internet của Bộ Khoa học và Công nghệ, do Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) xây dựng, phát triển. Người dùng được miễn cước data di động khi sử dụng i-Speed đo tốc độ Internet. 
Số liệu thống kê, đánh giá tốc độ truy cập mạng Internet (cố định, di động, 5G) của các doanh nghiệp ở các xã, phường, tỉnh/thành phố, cả nước được công bố công khai định kỳ hàng tháng tại địa chỉ  https://speedtest.vn  nhằm thúc đẩy cạnh tranh, nâng cao chất lượng dịch vụ Internet, cơ quan nhà nước quản lý bằng số liệu trực tuyến.
3. Hướng dẫn cài đặt, sử dụng: Người dùng có thể tự đo tốc độ truy cập Internet của mình qua ứng dụng i-Speed  trên các thiết bị di động sử dụng hệ điều hành Android, iOS hoặc trên website https://speedtest.vn. 
	Truy cập App Store (IOS) hoặc CH Play (Android) tìm “i-Speed by VNNIC”, chọn và cài đặt
	Hoặc sử dụng QR code:
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Hướng dẫn cài đặt, sử dụng chi tiết tại link: https://speedtest.vn/cai-dat-su-dung	
4. Hướng dẫn khai thác số liệu: Ngoài các số liệu công bố công khai tại website https://speedtest.vn, VNNIC cung cấp cho các Sở KHCN tài khoản truy cập Cổng dữ liệu, phân tích thống kê chuyên sâu của từng tỉnh/thành phố tại địa chỉ https://portal.i-speed.vn, theo công văn số 2928/VNNIC ngày 19/8/2025 của Trung tâm Internet Việt Nam về việc cấp tài khoản Portal khai thác số liệu, truyền thông tăng cường sử dụng ứng dụng i-Speed đo tốc độ Internet.
5. Hướng dẫn truyền thông[footnoteRef:9]:  [9:  Tài liệu truyền thông tại https://speedtest.vn/tai-lieu	] 

Để đảm bảo đủ mẫu thống kê (tối thiểu 300 mẫu/tháng trên 01 xã/phường), đề nghị các địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân, cơ quan, doanh nghiệp cài đặt, sử dụng i-Speed (đồng thời bật chế độ tự động đo)[footnoteRef:10]: (1) Triển khai tới 100% cán bộ, công chức, viên chức các xã/phường, cài đặt, sử dụng thường xuyên; (2) Tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp viễn thông/Internet cài đặt và sử dụng; (3) Đặt standee, tờ hướng dẫn i-Speed tại các điểm giao dịch một cửa, trung tâm hành chính công; (4) Đặt banner i-Speed trên các Cổng thông tin điện tử và thông tin tuyên truyền trên các kênh truyền thông địa phương./.  [10:  Hướng dẫn bật chế độ đo tự động: https://speedtest.vn/do-tu-dong ] 







[bookmark: _Toc213060082]E. HƯỚNG DẪN CÁC XÃ PHƯỜNG VỀ LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
[bookmark: chuong_2_name]I. Hướng dẫn UBND xã về hoạt động khoa học và công nghệ thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ khoa học và công nghệ được quy định tại Chương II Thông tư số 10/2025/TT-BKHCN ngày 27/6/2025  của Bộ Khoa học và Công nghệ[footnoteRef:11]  [11:  Điều 3. Chức năng: “Phòng Văn hóa - Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý nhà nước về một số lĩnh vực, trong đó có: hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; bưu chính; ứng dụng công nghệ thông tin; giao dịch điện tử; chính quyền số; kinh tế số, xã hội số và chuyển đổi số; hạ tầng thông tin theo quy định của pháp luật”
Khoản 5 Điều 4: “Hướng dẫn, quản lý, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn; tổ chức nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển phong trào lao động sáng tạo; tiếp nhận, phổ biến, lựa chọn các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các sáng chế, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để áp dụng tại địa phương; tổ chức thực hiện các hoạt động, dịch vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn.”
] 

1. Về hoạt động khoa học 
- Phổ biến, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về KH,CN và ĐMST trong quản lý, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ
+ Thông tư số 09/TT-BKHCN ngày 27/12/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở. 
+ Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định một số định mức lập dự toán kinh phí ngân sách nhà nước về nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở.
- Hướng dẫn đề xuất các nhiệm vụ Khoa học và Công nghê phục vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương:
+ Căn cứ điều kiện đất đai, thổ nhưỡng, kinh tế - xã hội, nhu cầu thực tiễn của địa phương đề xuất các nhiệm vụ KHCN.
+Thực hiện đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo biểu mẫu, yêu cầu tại Thông báo đề xuất nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ theo phụ lục Thông tư số 09/TT-BKHCN ngày 27/12/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở.
+ Phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh và các cơ quan liên quan đề xuất danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo cấp quốc gia tại địa phương.
-  Hướng dẫn tiếp nhận, phổ biến, lựa chọn các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các sáng chế, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để áp dụng tại địa phương; tổ chức thực hiện các hoạt động, dịch vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn.
Ghi chú: Hiện nay Luật KHCN&ĐMST số 93/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/10/2025 và Chính phủ đang dự thảo nghị định và sẽ ban hành Nghị định Quy định một số nội dung về Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo trong thời gian tới. Sở sẽ có hướng dẫn địa phương thực hiện sau khi Nghị định chính thức được ban hành.
2. Về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo
- Phổ biến, hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 827/QĐ-UBND ngày 27/6/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành kế hoạch xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030;
- Hướng dẫn xây dựng kế hoạch hoạt động đổi mới sáng tạo tại các địa phương. 
- Hướng dẫn hình thành mạng lưới đổi mới sáng tạo như: các câu lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo, các tổ chức hỗ trợ tư vấn khởi nghiệp, đội ngũ tư vấn về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.
 - Hỗ trợ, kết nối các tổ chức đoàn thể ở địa phương như: tổ chức đoàn, Hội liên hiệp phụ nữ, hội nông dân để tập huấn, nâng cao năng lực về khởi nghiệp và kết nối nguồn lực phát triển các dự án, doanh nghiệp, cá nhân khởi nghiệp.
- Kết nối các nguồn lực như chuyên gia, nhà khoa học, nhà đầu tư để hỗ trợ cho các mô hình khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tại địa phương.
- Nâng cao năng lực chuyên môn cho cho cán bộ phụ trách hoạt động đổi mới sáng tạo tại địa phương.
Ghi chú: Hiện nay Chính phủ đang dự thảo và sẽ ban hành Nghị định Quy định một số nội dung về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo trong thời gian tới. Sở sẽ có hướng dẫn địa phương thực hiện sau khi Nghị định chính thức được ban hành
II. Triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia
- Cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW tai Kế hoạch hành động số 359-KH/TU ngày 29/4/2025; Quyết định số 327/QĐ-UBND tỉnh ngày 26/5/2025 thành các mục tiêu, quy hoạch, chiến lược, đề án, dự án cụ thể, phù hợp với điều kiện của địa phương. Phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, xác định cáclĩnh vực ưu tiên phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số dựa trên lợi thế của địa phương (nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch,…); thúc đẩy các đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, nhân tài, công nghệ.
- Người đứng đầu địa phương bám sát chức năng, nhiệm vụ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, đề xuất triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; tập trung vào các lĩnh vực thế mạnh của địa phương theo từng năm và từng giai đoạn. Xác định người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, nguồn lực, động lực chính; nhà khoa học là nhân tố then chốt cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo hàng năm cho cán bộ, công chức của xã.
- Rà soát, đánh giá thực trạng của địa phương về Hạ tầng số; về nguồn lực KHCN, ĐMST, CĐS; về phát triển KHCN, ĐMST. Thông qua kết quả rà soát, xây dựng kế hoạch, đề ra biện pháp tổ chức thực hiện, phương hướng khắc phục theo năm, theo giai đoạn: Để thực hiện được nội dung này, cần sự hỗ trợ, tư vấn gì của Sở KHCN, của các Nhà khoa học.
- Chủ động liên kết, phối hợp với các Tổ chức KHCN trong và ngoài tỉnh xây dựng để đề xuất hoặc tổ chức thực hiện nhiệm vụ KHCN mà địa phương cần nhằm mang lại hiệu quả KT-XH cho người dân địa phương, góp phần ổn định xã hội trên địa bàn.
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